
PHỤ LỤC 1 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1211/TB-CĐGTVTĐTI ngày 08 /11/2022 của Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I​
về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 của Trường cao đẳng GTVT Đường thủy I) 

TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

1 
Khoa Máy – Điện 

– Công trình 

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Công 

nghệ ô tô 

01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các 

ngành, chuyên ngành sau: Công nghệ kỹ thuật ô tô, 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, 

Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí động lực. Hoặc có một 

trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với 

ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ 

cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 

3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc 

bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ 

năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc 

tương đương; 

- Yêu cầu chung:  

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc 

tương đương) khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. 

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT. 

+ Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ 

trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, 

cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên 

4.4 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. 

Ghi chú: Trường hợp người có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học 

theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng 

chỉ ngoại ngữ, tin học. 

Khoa Máy – Điện 

– Công trình 

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Điện tử 

công nghiệp  

01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các ngành, 

chuyên ngành sau: Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện 

tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật điện. 

Hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù 

hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành 

trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề 

quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 

trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc 

chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao 

đẳng nghề hoặc tương đương; 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

4.4 

Khoa Máy – Điện 

– Công trình 

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Điện dân 

dụng 

01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các 

ngành, chuyên ngành sau: Điện dân dụng; Công 

nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử; Sư phạm Kỹ thuật 

Điện công nghiệp; Kỹ thuật điện. Hoặc có một 

trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với 

4.4 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ 

cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 

3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc 

bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ 

năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc 

tương đương; 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

2 
Khoa Cơ sở cơ 

bản 
Giáo viên dạy môn Toán 01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên ngành Sư phạm Toán. 

Trường hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành Sư 

phạm Toán thì phải có bằng cử nhân một trong các 

ngành, chuyên ngành: Khoa học tính toán, Toán ứng 

dụng, Toán cơ, Toán - Tin và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành; 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (đối với giáo viên trung học phổ thông mới 

được tuyển dụng vào giáo viên trung học phổ thông 

hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 

tháng kể từ ngày được tuyển dụng). 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ 

 

 

 

 

 

 

6.5 

 

 

 

 

 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

thông hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. 

 

 

 

 

 

 

6.4 

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Giáo dục 

Quốc phòng và An ninh  

01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên ngành Giáo dục Quốc phòng 

và An ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng 

viên giáo dục quốc phòng và an ninh. 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

3 
Khoa Kinh tế - 

CNTT 

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Logistics 
01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên ngành, chuyên ngành 

Logistics. Hoặc tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành 

về Kinh tế và có chứng chỉ Logistics. 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Công 

nghệ thông tin 

02 02  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các 

ngành, chuyên ngành sau: Khoa học máy tính, mạng 

máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần 

mềm, kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật máy 

tính, công nghệ thông tin. Hoặc có một trong các 

chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề 

giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: 

Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành 

nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương; 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

4 

Phòng Kiểm định 

và Khảo thí chất 

lượng 

Chuyên viên kiểm định chất 

lượng dạy nghề 
02 

 

02 

- Tốt nghiệp ĐH trở lên phù hợp với một trong các 

ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. Ưu 

tiên người có kinh nghiệm giảng dạy 

- Yêu cầu chung:  

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc 

tương đương) khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam 

theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. 

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT. 

Ghi chú: Trường hợp người có bằng tốt nghiệp 

chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học 

theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng 

chỉ ngoại ngữ, tin học. 

12.3 

5 Phòng TCHC Chuyên viên Quản trị mạng  01 
 

01 
- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các ngành, 

chuyên ngành sau: Khoa học máy tính, mạng máy 

tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, 

9.4 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật máy tính, 

công nghệ thông tin. 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp 

dụng như đối với Chuyên viên Kiểm định chất lượng 

dạy nghề) 

  
Chuyên viên Hành chính 

quản trị 01 

 

01 

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các ngành, 

chuyên ngành sau: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây 

dựng, Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án. 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp 

dụng như đối với Chuyên viên Kiểm định chất lượng 

dạy nghề) 

7.4 

  
Chuyên viên tổ chức -  nhân 

sự 
01 

 

01 

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các ngành, 

chuyên ngành sau: Quản trị nhân lực, Quan hệ lao 

động, Quản trị văn phòng, Luật. 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp 

dụng như đối với Chuyên viên Kiểm định chất lượng 

dạy nghề) 

7.3 

6 
Phòng Kế hoạch 

– Tài chính 
Kế toán viên 02 

 

02 
- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các 

ngành, chuyên ngành sau: Kế toán, Tài chính - 

Ngân hàng, Kiểm toán. 
11.3 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp 

dụng như đối với Chuyên viên Kiểm định chất lượng 

dạy nghề) 

7 
Phòng Công tác 

HSSV 

Chuyên viên quản lý giáo 

dục HSSV 
01 

 

01 

- Tốt nghiệp ĐH trở lên một trong những ngành, 

chuyên ngành sau: Quản lí giáo dục, Giáo dục học, 

Quản lí Nhà nước, Luật, Tâm lý học giáo dục. 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học áp 

dụng như đối với Chuyên viên Kiểm định chất lượng 

dạy nghề) 

10.3 

8 

Trung tâm Đào 

tạo kỹ thuật 

nghiệp vụ GTVT 

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Điện 

công nghiệp 

01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các 

ngành, chuyên ngành sau: Công nghệ kỹ thuật Điện, 

Điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật 

điện. Hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng 

nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy 

thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc 

thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình 

độ cao đẳng nghề hoặc tương đương; 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

13.3 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

  

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Công 

nghệ thông tin 

01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các 

ngành, chuyên ngành sau: Khoa học máy tính, mạng 

máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần 

mềm, kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật máy 

tính, công nghệ thông tin. Hoặc có một trong các 

chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề 

giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: 

Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng 

nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp 

cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành 

nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương; 

- Yêu cầu chung:  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

13.3 

  

Giảng viên thực hiện giảng 

dạy chuyên ngành Công 

nghệ ô tô 

01 01  

- Tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong các 

ngành, chuyên ngành sau: Công nghệ kỹ thuật ô tô, 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, 

Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí động lực. Hoặc có một 

trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với 

ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ 

cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 

3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc 

bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ 

năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc 

tương đương; 

- Yêu cầu chung:  

13.3 



TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị Mô tả vị trí việc làm 

Số lượng cần tuyển 

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo 
Mã số vị 

trí việc làm Tổng 

số 

Trong đó 

Ngạch 

giảng 

viên 

Khác  

(các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và sư 

phạm dạy nghề áp dụng như đối với giảng viên 

giảng dạy chuyên ngành Công nghệ ô tô) 

 Tổng cộng 19 11 08   

 


